
Khoa:

1 CD31806161 Đặng Thanh Bảo C18_DDT01 12 0

2 CD31803381 Nguyễn Thành Duyên C18_DDT01 0 15 ngày CTXH Không có hồ sơ 10

3 CD31801461 Nguyễn Văn Minh Thuận C18_DDT01 37 0

4 CD31804031 Phạm Quang Tường C18_DDT01 0 10

1 DH31701525 Lê Đại Trường An D17_DDT01 0 15

2 DH31700128 Nguyễn Hoàng Cường D17_DDT01 116 0

3 DH31701290 Đường Anh Duy D17_DDT01 0 15

4 DH31700424 Lê Thành Đại D17_DDT01 14.5 0.5

5 DH31701053 Nguyễn Hồng Đức D17_DDT01 32.5 0

6 DH31701200 Nguyễn Mạnh Đức D17_DDT01 0 15

7 DH31700447 Lê Văn Giàu D17_DDT01 12.5
14 ngày XTN 2021 bổ sung giấy chứng 

nhận XTN
2.5

8 DH31701281 Trương Đỗ Nhật Hoàng D17_DDT01 0 15

9 DH31701555 Nguyễn Phước Khang D17_DDT01 52.5 0

10 DH31702953 Nguyễn Quang Linh D17_DDT01 0 15

11 DH31700130 Trần Văn Nghĩa D17_DDT01 14 1

12 DH31609017 Đỗ Văn Phát D17_DDT01 14.5 0.5

13 DH31700023 Giang Mẫn Phong D17_DDT01 18 0

14 DH31700545 Nguyễn Thạch Phú D17_DDT01 17.5 0

15 DH31701782 Sú Mai Quang D17_DDT01 0 15

16 DH31701586 Huỳnh Nguyễn Tuấn Sang D17_DDT01 9
16 ngày XTN 2021 bổ sung giấy chứng 

nhận XTN
6

17 DH31701372 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT01 0 15

18 DH31700444 Võ Văn Thăng D17_DDT01 0 15

19 DH31704400 Phạm Minh Trung D17_DDT01 22 0

20 DH31701237 Huỳnh Nguyễn Gia Tuấn D17_DDT01 1
12,5 ngày XTN 2021 bổ sung giấy chứng 

nhận XTN
14
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Số ngày CTXH bổ sung minh chứng

 đợt tổng hợp tháng 06/2021

Số ngày 

CTXH 

còn lại

STT MSSV Họ và tên

Số ngày 

CTXH 

đã tích 

lũy

Lớp

21 DH31601406 Phạm Minh Tuấn D17_DDT01 3 12

22 DH31700864 Lê Phạm Ngọc Tùng D17_DDT01 16 0

1 DH31703058 Huỳnh Phúc An D17_DDT02 0 15

2 DH31702498 Phạm Phan Quốc Bảo D17_DDT02 13.5 1.5

3 DH31702026 Nguyễn Quốc Cường D17_DDT02 1 14

4 DH31702142 Trần Văn Cường D17_DDT02 0 15

5 DH31701937 Châu Chí Dũng D17_DDT02 0 15

6 DH31701446 Hồ Bửu Điền D17_DDT02 18.5 0

7 DH31702349 Lương Giang Điền D17_DDT02 3.5 11.5

8 DH31701783 Nguyễn Quang Huy D17_DDT02 1.5 13.5

9 DH31702316 Trần Quốc Huy D17_DDT02 16 0

10 DH31701993 Lê Minh Khánh D17_DDT02 14 1

11 DH31702703 Phạm Huỳnh Khánh D17_DDT02 1.5 13.5

12 DH31700509 Lê Đức Mạnh D17_DDT02 2 13

13 DH31702274 Nguyễn Duy Phi D17_DDT02 15.5 0

14 DH31701825 Nguyễn Thanh Sơn D17_DDT02 2 13

15 DH31701456 Huỳnh Tấn Sỹ D17_DDT02 15 0

16 DH31701895 Nguyễn Trọng Tâm D17_DDT02 18 0

17 DH31702887 Nguyễn Nhật Tân D17_DDT02 1 14

18 DH31701850 Đặng Minh Thông D17_DDT02 23.5 0

19 DH31702437 Nguyễn Hoàng Thương D17_DDT02 0.5 14.5

20 DH31702250 Đặng Minh Toàn D17_DDT02 0 15

21 DH31702296 Nguyễn Phan Hiếu Trọng D17_DDT02 96.5 0

22 DH31702428 Lương Anh Tuấn D17_DDT02 0 15

23 DH31702493 Nguyễn Đông Tùng D17_DDT02 0 15

1 DH31700094 Nguyễn Quý Thiên Bằng D17_DDT03 57.5 0

2 DH31703129 Trương Thanh Bình D17_DDT03 15 0

3 DH31703170 Dương Chí Chiến D17_DDT03 20 0

4 DH31703261 Lê Thị Mỹ Duyên D17_DDT03 15.5 0

5 DH31703283 Nguyễn Quốc Đăng D17_DDT03 15 0
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6 DH31703285 Đỗ Tiến Đức D17_DDT03 15 0

7 DH31703393 Lê Viết Hiếu D17_DDT03 15 0

8 DH31703464 Bạch Phi Hùng D17_DDT03 15 0

9 DH31703510 Nguyễn Hữu Gia Hưng D17_DDT03 19 0

10 DH31702923 Trần Ngọc Hữu D17_DDT03 20 0

11 DH31703527 Nguyễn Đình Kha D17_DDT03 16.5 0

12 DH31702910 Dương Quốc Khánh D17_DDT03 15 0

13 DH31703023 Nguyễn Minh Khánh D17_DDT03 40 0

14 DH31703543 Nguyễn Quốc Khánh D17_DDT03 22.5 0

15 DH31703586 Phan Trọng Khương D17_DDT03 18 0

16 DH31702905 Đào Tuấn Kiệt D17_DDT03 0 15

17 DH31703669 Nguyễn Hải Long D17_DDT03 0 15

18 DH31700618 Phan Trung Lộc D17_DDT03 15 0

19 DH31703624 Lưu Quán Lợi D17_DDT03 15 0

20 DH31703684 Nguyễn Hoàng Luân D17_DDT03 15 0

21 DH31703687 Nguyễn Thành Luân D17_DDT03 15 0

22 DH31703711 Huỳnh Nguyễn Quang Mão D17_DDT03 20 0

23 DH31703010 Lê Anh Minh D17_DDT03 0 15

24 DH31703812 Lê Trung Nghĩa D17_DDT03 0 15

25 DH31700438 Phạm Thị Kim Ngọc D17_DDT03 15 0

26 DH31703840 Nguyễn Tấn Nhàn D17_DDT03 21.5 0

27 DH31703885 Đỗ Minh Nhựt D17_DDT03 15 0

28 DH31703935 Võ Minh Phát D17_DDT03 16
2 ngày 13-14/02/2021 rơi vào M2-M3 tết 

nguyên đán 2021
0

29 DH31702132 Đặng Chí Phong D17_DDT03 18 0

30 DH31704014 Ngô Thanh Quốc D17_DDT03 18 0

31 DH31704075 Nguyễn Văn Sơn D17_DDT03 0 15

32 DH31704082 Trương Ngọc Sơn D17_DDT03 15 0

33 DH31704231 Nguyễn Minh Thuận D17_DDT03 15 0

34 DH31702824 Đỗ Quốc Tính D17_DDT03 15 0

35 DH31702765 Phan Thanh Toàn D17_DDT03 19 0
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36 DH31701759 Võ Thanh Trà D17_DDT03 15 0

37 DH31704413 Đặng Quang Trường D17_DDT03 15 0

1 DH31703061 Nguyễn Phước An D17_DDT04 4.5

24 ngày hoạt động công tác phòng chống 

dịch tại Q10 bôi xóa chỉnh sửa hồ sơ – Bổ 

sung lại bảng có dấu mộc vào hồ sơ chỉnh 

sửa

10.5

2 DH31700448 Bùi Thanh Bình D17_DDT04 0 15

3 DH31703123 Huỳnh Phước Bình D17_DDT04 0 15

4 DH31703298 Vũ Văn Đức D17_DDT04 15 0

5 DH31700400 Nguyễn Trọng Hiếu D17_DDT04 15 0

6 DH31702551 Trương Xuân Hoàng D17_DDT04 15.5 0

7 DH31702312 Lê Phạm Nhật Huy D17_DDT04 15 0

8 DH31703642 Nguyễn Ngọc Linh D17_DDT04 7
9 ngày từ 08/02/2021 đến 17/02/2021 rơi 

vào thời gian tết nguyên đán 2021
8

9 DH31700846 Nguyễn Văn Long D17_DDT04 22.5 0

10 DH31703735 Vũ Trường Mạnh D17_DDT04 16 0

11 DH31703887 Nguyễn Minh Nhựt D17_DDT04 29 0

12 DH31704852 Lương Duy Minh Thái D17_DDT04 15 0

13 DH31704143 Bùi Văn Thành D17_DDT04 13
2 ngày 13-14/02/2021 rơi vào tết nguyên 

đán 2021
2

14 DH31702298 Đỗ Trung Thắng D17_DDT04 30 0

15 DH31704281 Trần Minh Tiến D17_DDT04 15 0

16 DH31704296 Nguyễn Huỳnh Trọng Tính D17_DDT04 19 0

17 DH31701900 Nguyễn Ngọc Trí D17_DDT04 19 0

18 DH31700881 Nguyễn Quốc Trịnh D17_DDT04 20 0

19 DH31704390 Diệp Quốc Trung D17_DDT04 17 0

20 DH31704406 Trần Quốc Trung D17_DDT04 0 16 ngày XTN bổ sung giấy chứng nhận 15

21 DH31704863 Nguyễn Huỳnh Thanh Tú D17_DDT04 30 0

22 DH31700131 Bùi Quốc Minh Tuấn D17_DDT04 15 0

23 DH31702281 Dương Thành Việt D17_DDT04 30 0

1 DH41701402 Du Trần Thành Công D17_VT01 0.5 14.5

2 DH41703223 Tống Ngọc Dũng D17_VT01 13.5
5 ngày từ 26-30/01/2020 rơi vào tết 

nguyên đán 2020
1.5

3 DH41704804 Nguyễn Cường Huynh D17_VT01 1
14 ngày XTN 2021 bổ sung giấy chứng 

nhận
14

4 DH41702327 Nguyễn Đình Khôi D17_VT01 28 0
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5 DH41702865 Lương Hoàng Khương D17_VT01 17.5 0

6 DH41701167 Trần Huỳnh Lâm D17_VT01 15.5 0

7 DH41703605 Võ Hiền Lâm D17_VT01 0 15

8 DH41702906 Nguyễn Văn Lượm D17_VT01 22 0

9 DH41702864 Đoàn Thanh Phong D17_VT01 22.5 0

10 DH41701311 Hồ Tuấn Phong D17_VT01 15
2 ngày 13-14/02/2021 rơi vào tết nguyên 

đán 2021
0

11 DH41701704 Hoàng Lê Diên Phúc D17_VT01 0 15

12 DH41702288 Lê Quang Phước D17_VT01 4 11

13 DH41702804 Phan Thanh Quy D17_VT01 13
2 ngày 13-14/02/2021 rơi vào tết nguyên 

đán 2021
2

14 DH41704064 Nguyễn Thanh Sinh D17_VT01 13
2 ngày 13-14/02/2021 rơi vào tết nguyên 

đán 2021
2

15 DH41700232 Châu Hoàng Thuận D17_VT01 0 15

16 DH41704978 Nguyễn Tấn Trọng D17_VT01 1 14

17 DH41704405 Trần Khánh Trung D17_VT01 15 0

18 DH41704444 Lê Thái Tuấn D17_VT01 6.5
15,5 ngày XTN 2021 bổ sung giấy chứng 

nhận XTN
8.5

19 DH41701178 Phan Anh Tuấn D17_VT01 18.5 0

20 DH41702673 Nguyễn Minh Vương D17_VT01 0 16 ngày ctxh không có hồ sơ 15

129

73

56

                

Đã kýĐã ký

KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân

Tổng số SV:

Đã hoàn thành:

Chưa hoàn thành:

Người lập bảng

*Lưu ý:  Sinh viên lưu ý cột "Số ngày CTXH bổ sung minh chứng đợt tổng hợp tháng 06/2021": Sinh viên cần bổ sung hồ sơ thiếu 

theo yêu cầu để được công nhận ngày CTXH.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2021

Phụ trách phòng công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng


